
STT Mã số Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm nhiệm 

vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1
B2017-

TNA-03-Q6

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Râu 

mèo (Orthosiphone stamineus Benth) 

tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ nghiên 

cứu và đào tạo

TS. Vũ Văn Thông

Vũ Thị Nguyên

La Quang Độ

Đặng Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Tươi

Vũ Trung Thành

Đặng Kim Tuyến

Trần Thị Hương Giang

2017
Bộ 

GD&ĐT

2
B2017-

TNA-05-Q6

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây sắn 

phục vụ công tác đào tạo tại Thái 

Nguyên

GS.TS. Trần Ngọc 

Ngoạn

Nguyễn Viết Hưng

Luân Thị Đẹp

Hoàng Kim Diệu

Hà Việt Long

Lương Hùng Tiến

Lưu Thị Xuyến

Nguyễn Thị Phương Oanh

Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Quốc Toán

2017
Bộ 

GD&ĐT

3
B2017 – 

TNA - 33

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây 

trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii 

Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại 

một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị 

Thoa

Lê Văn Phúc

Trần Quốc Hưng

Đàm Văn Vinh

Phạm Thu Hà

Nguyễn Công Hoan

Đặng Kim Tuyến

Phạm Thị Diệu

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Hồ Ngọc Sơn

2017-2018
Bộ 

GD&ĐT

4
B2017 – 

TNA - 36

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng 

biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê 

Hàn Quốc nhập nội tại Thái Nguyên

ThS. Lê Thị Kiều 

Oanh

Trần Đình Hà

Trần Trung Kiên

Nguyễn Thị Mão

Dương Thị Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Đỗ Xuân Trường

Đặng Thái Sơn

2017-2018
Bộ 

GD&ĐT

5
B2017 – 

TNA - 35

Nghiên cứu chọn tạo chủng giống và 

quy trình nuôi trồng loài Cordyceps 

militaris  có hàm lượng cordycepin cao 

trên giá thể nhân tạo thể rắn

PGS.TS. Trần Văn 

Phùng

Bùi Tuấn Hà

Dương Văn Cường

Bùi Đình Lãm

Vi Đại Lâm

Đỗ Tuấn Bách

Đỗ Bích Duệ

Ma Thị Trang

Vũ Hoài Nam

2017-2018

gia hạn 

06/2019

Bộ 

GD&ĐT

6
B2017-

TNA-37

Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống 

quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu 

Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên

PGS.TS. Luân Thị 

Đẹp

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Thị Quỳnh

Hà Việt Long

Ngô Thị Ánh Ngọc

Nguyễn Thị Mai Thảo

Nguyễn Viết Hưng

Hứa Thị Toàn

Nguyễn Ngọc Lan

2017-2018
Bộ 

GD&ĐT

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ PHÊ DUYỆT NĂM 2017



7
B2017 – 

TNA - 34

Nghiên cứu sự lưu hành ba bệnh ký 

sinh trùng truyền lây giữa động vật và 

người (bệnh giun xoắn, bệnh gạo lợn, 

bệnh sán lá gan lớn) và biện pháp 

phòng chống tại tỉnh Sơn La

GS.TS. Nguyễn 

Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Hưng Quang

Phan Thị Hồng Phúc

Lê Minh

Phạm Diệu Thùy

Dương Thị Hồng Duyên

Trần Nhật Thắng

Lê Văn Thơ

2017-2018
Bộ 

GD&ĐT

8

Xây dựng mô hình trồng dong riềng 

giống mới và thâm canh tổng hợp tại 

miền núi Phía Bắc

Nguyễn Viết Hưng

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

 PGS.TS. Nguyễn Thế 

Hùng

ThS. Hà Việt Long

ThS. Hoàng Kim Diệu

ThS. Trần Nho Hưởng

ThS. Phạm Quốc Toán

ThS. Vũ Thị Hải Anh

ThS. Nguyễn Trọng Hiển

ThS. Phạm Thu Hà

2017-2019
Bộ 

NN&PTNT


